
STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012001 Huỳnh Lê Phúc An Nam 12/07/2008 12.10

2 20012002 Ngô Đặng Tường An Nữ 11/06/2008 12.3

3 20012003 Nguyễn Hiền Thái An Nam 06/09/2008 12.2

4 20012007 Bồ Trâm Anh Nữ 18/07/2008 12.10

5 20012010 Đặng Đàm Tuấn Anh Nam 09/02/2008 12.1

6 20012012 Lê Cường Anh Nam 12/02/2008 12.3

7 20012013 Lê Hồng Anh Nữ 15/06/2008 12.10

8 20012014 Lê Xuân Anh Nam 15/11/2007 12.1

9 20012017 Nguyễn Quốc Anh Nam 16/02/2008 12.2

10 20012033 Vũ Thị Hồng Ánh Nữ 17/01/2008 12.10

11 20012036 Trần Phúc Minh Ân Nam 09/08/2008 12.2

12 20012037 Bùi Trần Gia Bảo Nam 25/01/2008 12.3

13 20012038 Ngô Lâm Gia Bảo Nam 21/10/2008 12.3

14 20012039 Nguyễn Chí Bảo Nam 04/12/2008 12.10

15 20012043 Võ Hoài Bảo Nam 01/08/2008 12.1

16 20012044 Nguyễn Hoàng Hải Băng Nữ 24/05/2008 12.1

17 20012047 Hà Gia Bình Nam 14/08/2008 12.10

18 20012048 Vũ Thanh Bình Nam 23/04/2008 12.2

19 20012056 Nguyễn Lâm Minh Danh Nam 04/09/2008 12.1

20 20012057 Nguyễn Thị Hoàng Diệu Nữ 10/03/2008 12.10

21 20012060 Đoàn Văn Dũng Nam 12/10/2008 12.1

22 20012063 Nguyễn Hữu Duy Nam 23/12/2006 12.10

23 20012064 Đặng Thị Mỹ Duyên Nữ 19/01/2008 12.2

24 20012065 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ 22/11/2008 12.1

Danh sách này có 24 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1201 - Môn Sinh - K12



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012066 Lê Khả Đại Dương Nam 01/04/2008 12.2

2 20012067 Lê Trần Đức Dương Nam 11/08/2008 12.1

3 20012070 Vũ Nguyễn Thùy Dương Nữ 30/11/2008 12.1

4 20012071 Đỗ Hoàng Quốc Đạt Nam 11/07/2008 12.2

5 20012072 Hoàng Đình Đạt Nam 14/10/2008 12.1

6 20012073 Nguyễn Đỗ Quốc Đạt Nam 19/10/2008 12.1

7 20012074 Nguyễn Phong Đạt Nam 23/10/2008 12.2

8 20012076 Nguyễn Văn Đạt Nam 30/03/2008 12.3

9 20012077 Trần Khang Đạt Nam 10/03/2008 12.10

10 20012079 Trần Thành Đạt Nam 14/04/2008 12.10

11 20012080 Trần Văn Đạt Nam 28/09/2008 12.1

12 20012082 Đào Hải Đăng Nam 12/08/2008 12.1

13 20012084 Phan Trọng Điệp Nam 01/07/2008 12.3

14 20012087 Võ Minh Đông Nam 29/07/2008 12.10

15 20012088 Nguyễn Đình Duy Đức Nam 31/07/2008 12.1

16 20012089 Nguyễn Minh Đức Nam 17/04/2008 12.10

17 20012092 Lê Hoài Giang Nữ 23/08/2008 12.10

18 20012098 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 23/04/2008 12.1

19 20012099 Nguyễn Ngọc Hồng Hà Nữ 17/09/2008 12.10

20 20012106 Nguyễn Anh Hào Nam 24/09/2008 12.2

21 20012108 Nguyễn Văn Hoàn Hảo Nam 30/06/2008 12.2

22 20012119 Vũ Nguyễn Bảo Hân Nữ 29/07/2008 12.1

23 20012120 Bùi Thị Thu Hậu Nữ 02/03/2008 12.10

24 20012122 Trần Thúy Hiền Nữ 27/09/2008 12.3

Danh sách này có 24 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1202 - Môn Sinh - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012125 Phan Thanh Hiếu Nam 02/07/2008 12.3

2 20012130 Phạm Mạnh Hoàng Nam 20/08/2008 12.3

3 20012131 Trần Mạnh Hoàng Nam 29/05/2008 12.10

4 20012135 Nguyễn Hoàng Huy Nam 23/01/2008 12.3

5 20012138 Tăng Gia Huy Nam 09/05/2008 12.2

6 20012140 Vũ Đức Huy Nam 30/12/2008 12.10

7 20012143 Nguyễn Trần Công Huynh Nam 28/02/2008 12.1

8 20012144 Phạm Khánh Hưng Nam 11/10/2008 12.2

9 20012148 Lý Học Hữu Nam 11/02/2008 12.3

10 20012150 Trần Phạm Minh Khang Nam 30/11/2008 12.2

11 20012155 Trần Vĩnh Khiêm Nam 14/04/2008 12.3

12 20012159 Phạm Trung Kiên Nam 20/02/2008 12.3

13 20012160 Lê Văn Tuấn Kiệt Nam 14/02/2008 12.1

14 20012165 Lê Nguyễn Hoàng Lâm Nam 01/08/2008 12.3

15 20012168 Bùi Nguyễn Ngọc Linh Nữ 24/09/2008 12.10

16 20012173 Lê Thị Thùy Linh Nữ 21/07/2008 12.3

17 20012175 Lê Thùy Linh Nữ 11/08/2008 12.10

18 20012182 Tống Thị Khánh Linh Nữ 23/05/2008 12.3

19 20012183 Vũ Hoàng Phương Linh Nữ 13/02/2008 12.3

20 20012186 Lê Thành Long Nam 18/03/2008 12.1

21 20012188 Nguyễn Bảo Lộc Nam 15/01/2008 12.3

22 20012192 Lưu Tuyết Mai Nữ 05/12/2008 12.1

23 20012194 Lê Hoàng Minh Nam 20/06/2008 12.3

24 20012196 Trần Bình Minh Nữ 01/07/2008 12.1

Danh sách này có 24 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1203 - Môn Sinh - K12



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012197 Trần Văn Minh Nam 01/02/2008 12.2

2 20012200 Nguyễn Thị Trà My Nữ 08/12/2008 12.2

3 20012204 Đỗ Phương Nam Nam 07/09/2008 12.3

4 20012209 Lê Kim Ngân Nữ 27/02/2008 12.10

5 20012210 Lê Ngọc Ngân Nữ 27/02/2008 12.10

6 20012212 Nguyễn Thị Quế Ngân Nữ 03/12/2008 12.2

7 20012217 Phạm Hiếu Nghĩa Nam 28/09/2008 12.1

8 20012219 Đinh Bảo Ngọc Nữ 05/05/2008 12.1

9 20012222 Ngô Ngân Bích Ngọc Nữ 04/04/2008 12.3

10 20012224 Nguyễn Như Ngọc Nữ 04/08/2008 12.1

11 20012226 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 15/03/2008 12.3

12 20012234 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 19/07/2008 12.3

13 20012236 Phạm Yến Nhi Nữ 28/12/2008 12.10

14 20012241 Đặng Ái Như Nữ 10/07/2008 12.1

15 20012242 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 19/08/2008 12.10

16 20012249 Bùi Hồng Phát Nam 03/07/2008 12.2

17 20012251 Nguyễn Văn Phong Nam 18/12/2008 12.2

18 20012253 Nguyễn Phong Phú Nam 06/04/2008 12.3

19 20012255 Trương Nhật Phú Nam 02/08/2008 12.2

20 20012257 Mai Nguyễn Hoàng Phúc Nam 18/02/2008 12.2

21 20012258 Phan Thanh Hoài Phúc Nữ 25/11/2008 12.2

22 20012260 Nguyễn Ngọc Nam Phương Nữ 20/03/2008 12.10

23 20012273 Đỗ Đức Quyết Nam 28/11/2007 12.3

24 20012274 Đỗ Như Quỳnh Nữ 30/01/2008 12.2

Danh sách này có 24 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1204 - Môn Sinh - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012276 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 22/10/2008 12.1

2 20012279 Lý San San Nữ 25/12/2008 12.10

3 20012281 Đặng Thái Sơn Nam 22/01/2008 12.2

4 20012288 Vũ Thanh Tâm Nữ 23/07/2008 12.2

5 20012289 Hoàng Anh Thái Nam 12/07/2008 12.2

6 20012290 Nguyễn Quốc Thái Nam 10/05/2008 12.3

7 20012292 Nguyễn Chí Thanh Nam 27/09/2008 12.1

8 20012294 Lê Trường Thành Nam 01/02/2008 12.1

9 20012296 Nguyễn Văn Thành Nam 23/02/2008 12.3

10 20012298 Phan Công Thành Nam 10/11/2008 12.3

11 20012299 Trần Khánh Thành Nam 19/03/2008 12.2

12 20012300 Cao Đoàn Phương Thảo Nữ 27/06/2008 12.10

13 20012304 Lương Thanh Thảo Nữ 15/03/2008 12.1

14 20012306 Nguyễn Hoàng PhươngThảo Nữ 11/12/2008 12.2

15 20012308 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 26/01/2008 12.1

16 20012309 Nguyễn Thu Thảo Nữ 22/05/2008 12.2

17 20012316 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 12/06/2008 12.1

18 20012322 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 30/01/2008 12.2

19 20012324 Ngọ Thị Thương Nữ 10/09/2008 12.2

20 20012326 Nguyễn Thị Nhã Thy Nữ 12/04/2008 12.3

21 20012328 Vũ Đặng Bảo Thy Nữ 15/10/2008 12.2

22 20012330 Mai Thị Cẩm Tiên Nữ 26/01/2008 12.1

23 20012338 Lê Trần Huyền Trang Nữ 29/08/2008 12.1

24 20012339 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 04/04/2008 12.2

Danh sách này có 24 học sinh.

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1205 - Môn Sinh - K12



STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 20012340 Trần Ngọc Phương Trang Nữ 05/01/2008 12.10

2 20012344 Đồng Thụy Bảo Trâm Nữ 25/01/2008 12.2

3 20012346 Trần Thị Thùy Trâm Nữ 11/02/2008 12.10

4 20012348 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 10/03/2008 12.2

5 20012351 Võ Minh Trí Nam 09/06/2008 12.2

6 20012354 Trương Văn Trọng Nam 09/09/2008 12.10

7 20012356 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 17/12/2008 12.10

8 20012358 Nguyễn Hoàng Trung Nam 24/11/2008 12.1

9 20012359 Nguyễn Thành Trung Nam 19/11/2008 12.3

10 20012360 Đặng Văn Trường Nam 07/05/2008 12.3

11 20012362 Đỗ Thanh Trường Nam 17/05/2008 12.3

12 20012363 Trần Văn Tú Nam 03/01/2008 12.3

13 20012365 Vũ Thị Cẩm Tú Nữ 13/01/2008 12.1

14 20012366 Đoàn Anh Tuấn Nam 01/04/2008 12.3

15 20012368 Võ Minh Tuấn Nam 09/01/2008 12.2

16 20012369 Ngô Thị Ánh Tuyết Nữ 02/01/2008 12.2

17 20012379 Nguyễn Lâm Vĩ Nam 08/03/2008 12.3

18 20012382 Nguyễn Anh Vũ Nam 01/09/2008 12.1

19 20012383 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 02/10/2008 12.3

20 20012385 Cao Thị Thanh Vy Nữ 09/01/2008 12.10

21 20012388 Trần Tuấn Vỹ Nam 01/02/2008 12.3

22 20012389 Đỗ Mỹ Xuyên Nữ 06/03/2008 12.1

23 20012390 Hà Thị Yến Nữ 03/02/2008 12.3

Danh sách này có 23 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tài

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1206 - Môn Sinh - K12

Họ và tên học sinh

Ngày 18 tháng 12 Năm 2025

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

KIỂM TRA TẬP TRUNG - KHỐI 12

NĂM HỌC 2025-2026


